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	I.
	TỈNH BẮC GIANG (21)

	1. 
	Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang;

	2. 
	Ông Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang;

	3. 
	Ông Nguyễn Văn Nguồn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang;

	4. 
	Ông Giáp Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang;

	5. 
	Ông Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bắc Giang;

	6. 
	Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang;

	7. 
	Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang;

	8. 
	Ông Nguyễn Văn Chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang;

	9. 
	Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;

	10. 
	Bà Hà Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;

	11. 
	Bà Hàn Thị Thu Hiền, Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang;

	12. 
	Ông Lương Xuân Đào, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

	13. 
	Ông Ong Thế Nam, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

	14. 
	Bà Tạ Thị Hải Yến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

	15. 
	Ông Nguyễn Viết Tài, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

	16. 
	Bà Vũ Thị Huyền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

	17. 
	Bà Nguyễn Thị Bốn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang;

	18. 
	Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang;

	19. 
	Bà Vi Thị Hải Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;

	20. 
	Ông Lưu Ngọc Hùng, Chấp hành viên trung cấp, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

	21. 
	Ông Đoàn Minh Anh, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyên Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

	II.
	TỈNH BẮC NINH  (02)

	22. 
	Ông Lê Đăng Đào, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

	23. 
	Bà Nguyễn Thị Duyên, Kế toán Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

	    III.
	TỈNH HÀ NAM (09)

	24. 
	Ông Đinh Xuân Thư, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	25. 
	Ông Trần Quốc Anh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam;

	26. 
	Ông Phạm Hồng Sơn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

	27. 
	Bà Vũ Thị Dung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

	28. 
	Ông Nguyễn Đình Chương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

	29. 
	Ông Bùi Văn Minh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

	30. 
	Ông Trương Minh Lập, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

	31. 
	Bà Đỗ Thị Hạnh, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

	32. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

	   IV.
	THÀNH PHỐ HÀ NỘI (66)

	33. 
	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

	34. 
	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

	35. 
	Ông Nguyễn Tự Cấp, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội;

	36. 
	Ông Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội;

	37. 
	Ông Vũ Văn Viện, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội;

	38. 
	Ông Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;

	39. 
	Ông Lê Hồng Hà, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

	40. 
	Bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	41. 
	Ông Nguyễn Sỹ Tuấn, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	42. 
	Bà Trịnh Thị Tuyết, Trưởng phòng Trị sự, Báo Pháp luật và Xã hội, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	43. 
	Bà Đào Thanh Hoàn, Phó Trưởng phòng Trị sự, Báo Pháp luật và Xã hội, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

	44. 
	Bà Phạm Hồng Vân, Công chứng viên, Phòng Công chứng số 2 thành phố Hà Nội;

	45. 
	Bà Trần Thị Thanh Hảo, Công chứng viên, Phòng Công chứng số 2 thành phố Hà Nội;

	46. 
	Bà Đỗ Thị Nga, nhân viên lưu trữ, Phòng Công chứng số 6 thành phố Hà Nội;

	47. 
	Bà Mai Bích Ngân, Chánh Văn phòng, Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Hà Ninh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội;

	48. 
	Bà Hoàng Thu Yến, Giám đốc Công ty Luật hợp danh Đông Thành, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội;

	49. 
	Ông Chu Văn Khang, Trưởng Văn phòng luật sư Hà Nội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội;

	50. 
	Ông Lê Văn Lạnh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

	51. 
	Bà Ngô Hồng Thủy, Trưởng phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	52. 
	Ông Vũ Đức Hinh, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội;

	53. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

	54. 
	Ông Nguyễn Trùng Dương, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

	55. 
	Ông Đông Văn Tài, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	56. 
	Ông Nguyễn Văn Huận, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội;

	57. 
	Ông Dương Hùng Tiến, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

	58. 
	Ông Nguyễn Trọng Liễu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;

	59. 
	Ông Lê Văn Năng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;

	60. 
	Ông Trần Xuân Thanh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;

	61. 
	Ông Lê Chí Dịch, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;

	62. 
	Ồng Lương Ngọc Thanh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

	63. 
	Ông Đinh Ngọc Bình, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

	64. 
	Ông Nguyễn Văn Đinh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

	65. 
	Ông Hồ Xuân Trường, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

	66. 
	Ông Phí Văn Việt, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

	67. 
	Ông Mầu Danh Vững, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

	68. 
	Ông Nguyễn Tài Sơn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

	69. 
	Ông Dư Thanh Ba, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đội Bình, huyện Ứng Hoa, thành phố Hà Nội;

	70. 
	Ông Hoàng Xuân Tùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	71. 
	Ông Lê Quang Dần, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, hòa giải viên xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội;

	72. 
	Bà Nguyễn Bích Vân, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu dân cư số 9, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	73. 
	Bà Vũ Thị Thanh Nhàn, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu dân cư số 8, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	74. 
	Ông Phạm Ngọc Bảo, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Vân Sa 1, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội;

	75. 
	Ông Đặng Khắc Kiêm, Tổ trưởng Tổ hòa giải Tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

	76. 
	Ông Nguyễn Hữu Liệu, Tổ trưởng Tổ hòa giải Tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

	77. 
	Ông Nguyễn Văn Thái, Tổ trưởng Tổ hòa giải số 2, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

	78. 
	Ông Quách Đình Hiển, Hòa giải viên Tổ hòa giải khu dân cư số 4, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	79. 
	Bà Trần Thị Nghiêm, Hòa giải viên Tổ hòa giải khu dân cư số 12, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	80. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh, Hòa giải viên, tổ hòa giải khu dân cư số 11, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	81. 
	Ông Nguyễn Chí Đối, Hòa giải viên Tổ hòa giải khu dân cư số 12, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	82. 
	Bà Đinh Thị Kim Nan, Hòa giải viên Tổ hòa giải khu dân cư số 9, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	83. 
	Ông Ngô Văn Phụng, Hòa giải viên Tổ hòa giải khu dân cư số 8, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	84. 
	Bà Trần Hoa Đăng, Hòa giải viên Tổ hòa giải khu dân cư số 7, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	85. 
	Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

	86. 
	Ông Nguyễn Hồng Quang, Chấp hành viên trung cấp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

	87. 
	Bà Nguyễn Thu Nga, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

	88. 
	Bà Nguyễn Thị Huyền, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

	89. 
	Bà Trần Viết Hải, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

	90. 
	Bà Trần Thị Thanh Tâm, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;

	91. 
	Ông Hoàng Thanh Bình, Chấp hành viên trung cấp Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

	92. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chấp hành viên trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	93. 
	Bà Nguyễn Thùy Linh, Chấp hành viên trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

	94. 
	Bà Vũ Minh Chiến, Chấp hành viên sơ cấp Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

	95. 
	Ông Bùi Huy Hoàng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

	96. 
	Bà Nguyễn Thị Minh Huế, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

	97. 
	Bà Nguyễn Ngọc Dậu, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

	98. 
	Bà Nguyễn Thị Đông, Phụ trách kế toán Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

	V.
	TỈNH HẢI DƯƠNG (24)

	99. 
	Ông Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

	100. 
	Ông Hà Xuân Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương;

	101. 
	Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương;

	102. 
	Ông Nhữ Văn Cúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

	103. 
	Ông Ngô Quang Giáp, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	104. 
	Ông Phạm Công Tân, Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	105. 
	Bà Vũ Thị Nga, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	106. 
	Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	107. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương;

	108. 
	Bà Phạm Thị Mai Trang, Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương;

	109. 
	Bà Bùi Thị Sen, Nhân viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương;

	110. 
	Bà Bùi Thị Toàn, Nhân viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương;

	111. 
	Ông Đoàn Văn Phẩm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

	112. 
	Bà Vũ Thị Tuyết, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

	113. 
	Bà Ngô Thị Tuyển, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

	114. 
	Bà Hoàng Thu Thủy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

	115. 
	Bà Phạm Thị Thu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

	116. 
	Ông Vũ Xuân Thành, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

	117. 
	Ông Nguyễn Công Chức, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

	118. 
	Ông Mai Văn Hoan, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

	119. 
	Ông Nguyễn Văn Thắng, Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

	120. 
	Bà Nguyễn Thị Thái Linh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

	121. 
	Bà Đỗ Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

	122. 
	Bà Hoàng Thị Yến, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

	   VI.
	THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (22)

	123. 
	Ông Hoàng Xuân Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng;

	124. 
	Ông Khúc Văn Phung, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

	125. 
	Ông Hoài Viết Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;

	126. 
	Ông Nguyễn Đức Quyết, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;

	127. 
	Ông Vũ Bá Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;

	128. 
	Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;

	129. 
	Ông Ngô Văn Lâm, Trưởng phòng Tư pháp huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;

	130. 
	Ông Vũ Đình Quang, Trưởng phòng Tư pháp quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng;

	131. 
	Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Tư pháp huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng;

	132. 
	Ông Vương Văn Thao, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;

	133. 
	Ông Đào Văn Toàn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quang Hưng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;

	134. 
	Ông Lương Đăng Nghệ, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Viên, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;

	135. 
	Bà Trần Thị Hiền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

	136. 
	Bà Trần Thị Tuyết Lan, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

	137. 
	Ông Phạm Trung Kiên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng;

	138. 
	Ông Vũ Đức Thuyên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng;

	139. 
	Bà Lê Thị Thu Hà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;

	140. 
	Bà Lê Thị Phương Trà, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

	141. 
	Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng;

	142. 
	Bà Bùi Thị Thu Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng;

	143. 
	Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng;

	144. 
	Bà Phạm Thị Thu Hiền, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

	VII.
	TỈNH HƯNG YÊN (15)

	145. 
	Ông Nguyễn Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

	146. 
	Ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

	147. 
	Ông Lê Trung Cần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên;

	148. 
	Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;

	149. 
	Ông Trịnh Văn Nhuận, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên;

	150. 
	Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

	151. 
	Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên;

	152. 
	Ông Trịnh Văn Khoa, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;

	153. 
	Ông Hồ Ngọc Điệp, Trưởng phòng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên;

	154. 
	Ông Phạm Đức Hậu, Phó Trưởng phòng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên;

	155. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;

	156. 
	Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;

	157. 
	Bà Nguyễn Thúy Liền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;

	158. 
	Ông Phạm Văn Hải, Thẩm tra viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên;

	159. 
	Ông Nguyễn Văn Châu, Nhân viên bảo vệ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên.

	VIII.
	TỈNH NAM ĐỊNH (12)

	160. 
	Bà Trịnh Thị Hồng, Công chứng viên, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Nam Định;

	161. 
	Ông Đặng Hồng Kỳ, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	162. 
	Bà Trần Thị Châm, Nhân viên phòng Tư pháp huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định;

	163. 
	Ông Trần Xuân Vũ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	164. 
	Bà Phạm Kim Huệ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Cửa Nam, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	165. 
	Bà Phan Thị Hằng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	166. 
	Bà Phùng Thị Hợp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	167. 
	Ông Đoàn Cao Xạ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

	168. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

	169. 
	Ông Đỗ Tương Thống, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

	170. 
	Ông Phùng Mạnh Tường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;

	171. 
	Bà Đặng Thị Thu Hà, Thư ký thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

	IX.
	TỈNH NINH BÌNH (09)

	172. 
	Ông Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

	173. 
	Ông Vũ Trọng Thứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình;

	174. 
	Ông Lê Xuân Quân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

	175. 
	Ông Trần Văn Bính, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

	176. 
	Ông Trần Văn Vương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

	177. 
	Ông Dương Văn Phàn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình;

	178. 
	Ông Phạm Đình Hồng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình;

	179. 
	Bà Hà Thị Lan Anh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

	180. 
	Bà Lê Thị Việt Ngân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

	 X.
	TỈNH QUẢNG NINH (25)

	181. 
	Ông Hoàng Văn Tiền, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

	182. 
	Ông Trần Danh Chức, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh;

	183. 
	Ông Hoàng Đình Sáu, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh;

	184. 
	Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh;

	185. 
	Ông Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh;

	186. 
	Ông Vũ Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh;

	187. 
	Ông Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh;

	188. 
	Ông Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh;

	189. 
	Ông Nguyễn Văn Túc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

	190. 
	Ông Vương Quốc Tuấn, Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

	191. 
	Ông Nguyễn Đăng Vĩnh, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Quảng Ninh;

	192. 
	Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

	193. 
	Bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

	194. 
	Ông Hà Minh Chính, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh;

	195. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

	196. 
	Ông Hà Quý Bằng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh;

	197. 
	Ông Hoàng Văn Đăng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh;

	198. 
	Bà Vũ Thị Ngọc Thoan, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;

	199. 
	Bà Đoàn Thị Thùy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

	200. 
	Bà Nguyễn Thị Mai, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

	201. 
	Ông Ninh Văn Ba, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

	202. 
	Ông Phạm Hoàng Năng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

	203. 
	Bà Bùi Thị Hương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

	204. 
	Bà Trần Thị Lan, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

	205. 
	Ông Đàm Văn Trọng, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

	XI.
	TỈNH THÁI BÌNH (07)

	206. 
	Ông Phạm Văn Thịnh, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình;

	207. 
	Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình;

	208. 
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình;

	209. 
	Ông Bùi Bá Vường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

	210. 
	Bà Phạm Thị Thu, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình;

	211. 
	Bà Hoàng Thị Hạnh Nga, Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình;

	212. 
	Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

	XII.
	TỈNH VĨNH PHÚC (07)

	213. 
	Bà Hàn Thị Loan, Trưởng phòng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

	214. 
	Bà Nguyễn Việt Hà, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

	215. 
	Bà Vi Thị Thanh Hường, Chấp hành viên sơ cấp, Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;

	216. 
	Bà Kim Thị Thanh Hương, Kế toán trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

	217. 
	Bà Phan Thị Tâm, Kế toán trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	218. 
	Bà Hoàng Thị Xuân Thu, Thẩm tra viên, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

	219. 
	Bà Đỗ Thị Thu Trang, Văn thư, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
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